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Thời gian : 05/09/2026

1 27203850443 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 17/10/2003 K27NHB HỎNG

2 28206731865 Tôn Nữ Trâm Anh 28/10/2004 K28NHB HỎNG

3 27203538797 H Lan Byă 01/04/2003 K28NHB HỎNG

4 28208003655 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/02/2004 K28NHD HỎNG

5 27203801158 Lê Thị Thu Hà 13/05/2003 K27NHB HỎNG

6 28206752238 Võ Thị Mỹ Hạnh 28/12/2004 K28NHB ĐẠT

7 27203626723 Võ Thị Thanh Hằng 20/04/2003 K27NHD ĐẠT

8 28206701707 Phan Thị Kiều Hân 24/07/2004 K28NHB ĐẠT

9 28206200633 Võ Thị Hậu 02/03/2004 K28NHB ĐẠT

10 28206754749 Huỳnh Thị Kim Hậu 20/10/2004 K28NHB HỎNG

11 27203840331 Hoàng Thị Ngọc Hiền 31/05/2003 K27NHD ĐẠT

12 28206701006 Đỗ Thị Hiền 19/06/2004 K28NHB HỎNG

13 28206702069 Mai Thu Hiền 07/05/2004 K28NHB HỎNG

14 28206724477 Lê Huỳnh Hoa 22/06/2004 K28NHB HỎNG

15 26203132603 Nguyễn Thị Huyền 29/09/2002 K26NHB HỎNG

16 28206704844 Lê Thị Ngọc Huyền 20/03/2004 K28NHB HỎNG

17 28206706153 Lê Thị Thanh Huyền 16/10/2004 K28NHB ĐẠT

18 26203833316 Triệu Võ Hoàng Hương 30/03/2002 K26NHB HỎNG

19 28206705042 Cao Thị Thu Hương 22/10/2004 K28NHB HỎNG

20 28206744822 Lê Thanh Kiều 06/08/2004 K28NHB HỎNG

21 28206700481 Phan Trà Hoa Lê 18/09/2004 K28NHB HỎNG

22 28206752534 Nguyễn Thị Ngọc Lê 05/10/2004 K28NHB HỎNG

23 28206703633 Đoàn Thị Bích Liên 14/08/2004 K28NHB HỎNG

24 27203800970 Nguyễn Thị Bảo Linh 18/06/2003 K27NHB HỎNG

25 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh 13/07/2003 K27NHB HỎNG

26 27207125789 Nguyễn Hoàng Vân Linh 19/08/2003 K28NHB ĐẠT

27 27208427243 Huỳnh Phạm Mai Linh 09/10/2003 K27NHB HỎNG

28 27213844222 Phan Khánh Linh 08/11/2000 K27NHB HỎNG

29 28206702973 Bùi Thị Thùy Linh 19/09/2004 K28NHD HỎNG

30 28206752359 Nguyễn Thuỳ Linh 15/08/2004 K28NHB ĐẠT

31 28203680319 Phạm Xuân Mai 27/01/2004 K28NHB HỎNG

32 28204644799 Nguyễn Quý Minh 12/01/2004 K28NHB HỎNG

33 26203830060 Phan Thị My My 10/03/2002 K26NHD HỎNG

34 28204300857 Nguyễn Thị Trà My 18/10/2003 K28NHB HỎNG

35 28206500535 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 22/07/2004 K28NHB HỎNG

36 28206722852 Nguyễn Thanh Ngân 20/02/2004 K28NHB HỎNG

37 28206702043 Hồ Thị Thúy Ngọc 02/02/2004 K28NHB HỎNG
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38 25203307266 Nguyễn Thường Yến Nhi 10/03/2001 K26NHD HỎNG

39 28206754233 Lê Thị Nhi 25/05/2004 K28NHB HỎNG

40 27207228049 Nguyễn Huyền Nhung 02/07/2003 K27NHD HỎNG

41 28206739433 Nguyễn Thị Nhung 14/02/2004 K28NHB ĐẠT

42 28208028058 Nguyễn Ngọc Phương Như 09/06/2004 K28NHB ĐẠT

43 27203339390 Lưu Thị Diễm Phúc 17/05/2003 K27NHB ĐẠT

44 28204302891 Lê Trần Hà Phương 12/08/2004 K28NHB ĐẠT

45 24203304150 Đặng Thị Hồng Phượng 16/08/2000 K26NHD HỎNG

46 28212351396 Nguyễn Anh Quân 17/03/2004 K28NHB HỎNG

47 28206506937 Nguyễn Thị Thảo Quyên 14/08/2004 K28NHB ĐẠT

48 28206733482 Võ Thuyền Quyên 05/06/2004 K28CLC-NHD HỎNG

49 28206750962 Lê Thị Lệ Quyên 28/12/2004 K28NHB HỎNG

50 27203802961 Hồ Thị Như Quỳnh 28/11/2003 K27NHB ĐẠT

51 28206752549 Lữ Thị Như Quỳnh 03/12/2004 K28NHB ĐẠT

52 28206502854 Phan Thị Tuyết Sương 25/11/2004 K28NHB HỎNG

53 27215440313 Hồ Văn Sỹ 23/11/2003 K27NHB ĐẠT

54 27214739867 Trần Phát Tài 14/11/2002 K27NHB HỎNG

55 27202240120 Phan Thị Thanh Tâm 16/07/2003 K27NHB ĐẠT

56 27203849959 Mai Thị Tâm 21/11/2003 K27NHD ĐẠT

57 27213831479 Nguyễn Minh Tâm 14/07/2003 K27NHB HỎNG

58 28204136446 Nguyễn Nhân Tâm 22/06/2004 K28NHB HỎNG

59 28208026109 Trần Nguyễn Thanh Tâm 01/09/2004 K28NHB ĐẠT

60 28216734938 Trương Thị Thành Tâm 10/05/2004 K28NHB HỎNG

61 25203308762 Trịnh Thị Thúy Tiên 01/09/2001 K26NHB HỎNG

62 28216706555 Võ Viết Tú 23/04/2002 K28CLC-NHD ĐẠT

63 28206752619 Nguyễn Thị Tuyết Tưởng 08/09/2004 K28NHB HỎNG

64 28206705314 Hồ Thị Tuyết Thanh 20/12/2004 K28NHB HỎNG

65 26203836132 Võ Thị Mỹ Thảo 18/02/2002 K26NHB HỎNG

66 28206704116 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/10/2004 K28NHB HỎNG

67 28206725226 Lê Thị Thanh Thảo 15/12/2004 K28NHB ĐẠT

68 28206754417 Nguyễn Hoàng Như Thảo 12/05/2004 K28NHB ĐẠT

69 27203840344 Trần Thị Thắng 24/03/2003 K27NHB HỎNG

70 28204940006 Nguyễn Anh Thi 20/10/2004 K28NHB HỎNG

71 28206700753 Võ Thị Kim Thoa 30/04/2004 K28NHB HỎNG

72 26203321946 Hồ Thị Thuận 06/03/2002 K26NHB HỎNG

73 28206726573 Đào Ngọc Thùy 18/05/2004 K28NHB HỎNG

74 28206754637 Nguyễn Thị Hồng Thúy 09/04/2004 K28NHB HỎNG

75 26203828102 Lê Thị Minh Thư 23/05/2002 K26NHB ĐẠT

76 28206704498 Lê Thị Phương Thư 11/09/2004 K28NHB HỎNG

77 28206735322 Võ Thị Ngọc Thư 07/10/2004 K28NHT HỎNG
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78 27203820647 Hà Huyền Trang 22/11/2003 K27NHB HỎNG

79 28206700165 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/2004 K28NHB HỎNG

80 28208101109 Huỳnh Thị Thùy Trang 24/07/2004 K28NHB HỎNG

81 27203333217 Phạm Thị Kiều Trinh 14/10/2003 K27NHD HỎNG

82 28206700584 Trần Thị Lộc Uyển 07/02/2004 K28NHB HỎNG

83 27203828186 Phan Nguyễn Tường Vi 17/09/2003 K28NHB HỎNG

84 27203828530 Phan Thị Tường Vi 02/10/2003 K28NHB ĐẠT

85 28206702887 Nguyễn Thị Tường Vi 11/02/2004 K28NHB HỎNG

86 27203830039 Đinh Thị Tường Vy 29/01/2003 K27NHB HỎNG

87 27213800186 Trịnh Lê Vy 23/09/2003 K27NHB HỎNG

88 28206541123 Lê Thị Vy 22/02/2004 K28NHT HỎNG

89 28206701375 Nguyễn Khánh Vy 09/05/2004 K28NHT HỎNG

90 28206235906 Trần Thị Thu Xuân 31/03/2004 K28NHD HỎNG

91 27202200969 Phạm Võ Thị Như Ý 04/01/2003 K27NHB HỎNG

92 27213601862 Phạm Công Ý 04/06/2003 K27NHD ĐẠT
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